
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Dân tộc Thời gian hỗ trợ Đối tượng Ghi chú

1 Bùi Thị Bích 1757610008 K5CTXHA 19/10/1999 Mường
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

2 Giàng Khóa De 1757610011 K5CTXHA 15/09/1998 Hà Nhì
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

3 Hoàng Thị Kim Oanh 1757610053 K5CTXHA 28/09/1999 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

4 Quàng Thị Thắm 1757610059 K5CTXHA 10/01/1999 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

5 Lò Thị Thanh 1757610061 K5CTXHA 07/08/1999 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

6 Điền Thanh Thảo 1757610063 K5CTXHA 09/11/1999 Nùng
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

7 Thào Thị Xoa 1757610078 K5CTXHA 12/06/1998 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

8 Rơ Châm H' Xuyên 1757610081 K5CTXHA 20/11/1999 Jrai
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

9 Pờ Ha Pa 1753190054 K5GIOI 04/07/1999 Hà Nhì
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

10 Hờ Thị Dậu 1753190013 K5GIOI 10/05/1999 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

11 Sùng Thị Láu 1753190037 K5GIOI 12/07/1998 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

12 Siu Đưn 1753810041 K5LUATA 04/01/1999 Gia Rai
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo
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13 Nguyễn Thị Hiên 1753810073 K5LUATB 14/04/1999 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

14 Nông Thị Biên 1753810023 K5LUATC 24/05/1999 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

15 Quàng Văn Đức 1753810039 K5LUATC 24/03/1999 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

16 Lâm Thu Huyền 1753810092 K5LUATC 22/09/1999 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

17 Mua Thị Súng 1753410094 K5QTKDA 04/12/1998 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

18 Hoàng Thị Mai 1753410071 K5QTKDA 06/03/1998 Nùng
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

19 Lý Thị Mai 1753410072 K5QTKDA 07/02/1999 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

20 Nông Thị Mến 1753410074 K5QTKDB 19/03/1999 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

21 Triệu Mùi Sao 1877610038 K6CTXHA 18/11/2000 Dao
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

22 Moong Thị Bảo 1877610007 K6CTXHA 05/10/2000 Khơ mú
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

23 Khoàng Gạ Mư 1873190012 K6GIOI 01/02/2000 Hà Nhì
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

24 H Grêi Niê 1873190016 K6GIOI 28/04/2000 Êđê
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

25 Lỳ Mó Mư 1873190028 K6GIOI 20/08/1999 Hà Nhì
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

26 Lường Thị Phương 1873810145 K6LUATC 12/09/2000 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

27 Hoàng Thị Thúy Hà 1873430012 K6QTDLA 29/01/2000 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

28 Nguyễn Thị Thu Hương 1873430024 K6QTDLA 05/10/2000 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo
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29 Bùi Thị Phượng 1873430046 K6QTDLA 12/09/1998 Mường
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

30 Phàn Tạ Mại 1873240039 K6TTDPTA 08/09/1998 Dao
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

31 Pờ Chùy Mé 1977610025 K7CTXHA 06/07/2001 Hà Nhì
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

32 Lò Thị Nghệ 1977610027 K7CTXHA 03/04/2000 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

33 Vàng Thị Việt 1973190028 K7GIOI 10/01/2001 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

34 Phàn Thị Chấu 1973190005 K7GIOI 20/07/1996 Dao
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

35 Lê Thị Khánh Huyền 1973810045 K7LUATB 06/03/2001 Mường
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

36 Hờ Bá Thành 1973810089 K7LUATB 05/02/2001 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

37 Ma Ngọc Ánh 1973410012 K7QTKDB 21/01/2001 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

38 Triịnh Thị Mai 1973410077 K7QTKDB 02/12/2000 Dao
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

39 Mùa Y Lê 2077610318 K8CTXH 03/01/2002 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

40 Lò Thị Tuyết 2073190017 K8GIOI 05/10/2002 Dao
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

41 Lương Thị Tuyết Nhi 2073190023 K8GIOI 26/01/2000 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

42 Đàm Thị Vân Anh 2073190203 K8GIOI 23/06/2002 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

43 Lường Thị Linh 2073810373 K8LUAT 20/08/2002 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

44 Lê Thị Thanh Hà 2073810196 K8LUATA 20/02/2002 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo
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45 Chang Ló Cà 2073810372 K8LUATA 16/02/1998 Mông
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

46 Lê Thùy Trang 2073800148 K8LUATKT 22/10/2001 Thái
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo

47 Vũ Hương Lan 2078130425 K8QTDLA 23/04/2002 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

48 Lâm Văn Tú 2073240039 K8TTDPTA 18/10/2001 Tày
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo

49 Bùi Thị Thúy Lành 2073240063 K8TTDPTA 11/10/2002 Mường
Học kỳ 2 năm học 

2020-2021
Sinh viên là người DTTS thuộc hộ cận nghèo
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